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Nhận xét 

 

I. LÝ THUYẾT: (5.0 điểm) 15 phút 

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 9). 

Câu 1. (0.5 điểm) Em nên làm gì khi thấy biển báo giao thông? 

A. Không quan tâm   

B. Tuân thủ đúng quy định của biển báo giao thông. 

C. Coi như không nhìn thấy  

Câu 2. (0.5 điểm) Bước “Chia vạch trên thước” thuộc bước thứ mấy của việc làm thước 

kẻ? 

A. 2     B. 3    C. 1  

Câu 3. (0.5 điểm) Đây là đồ chơi gì? 

 

A. Đồ chơi lắp ráp   B. Ô tô điều khiển   C. Ru-bích 

Câu 4. (0.5 điểm) Việc làm nào an toàn khi sử dụng dụng cụ thủ công? 

A. Dùng dụng cụ cầm vừa tay, phù hợp với vật liệu 

B. Không tập trung khi cắt nguyên liệu làm thủ công 

C. Sử dụng kéo để cắt que gỗ 

Câu 5. (0.5 điểm) Vì sao nên làm đồ chơi từ vật liệu đã qua sử dụng? 

A. Để dễ làm 

B. Để dễ chỉnh sửa 

C. Để bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí 



Câu 6. (0.5 điểm) Tác dụng của “thước kẻ” là gì?  

A. Dùng để xóa  B. Dùng để viết  C. Dùng để kẻ 

Câu 7. (0.5 điểm) Sau khi làm hoàn thành một sản phẩm thủ công, em cần: 

A. cất gọn dụng cụ.  B. cất gọn vật liệu.  C. cất gọn dụng cụ và vật liệu. 

Câu 8. (0.5 điểm) Để cắt, dán hình tròn, em cần những dụng cụ nào? 

A. Compa, kéo, hồ dán, giấy thủ công  

B. Kéo, ê-ke, bút chì, giấy thủ công  

C. Compa, kéo, hồ dán 

Câu 9. (0.5 điểm) Thông điệp 4Đ gồm: 

A. Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng người. 

B. Đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách, đúng thời lượng. 

C. Đúng bạn, đúng chỗ, đúng cách, đúng thời lượng. 

Câu 10. (0.5 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm  

Bước cuối cùng để hoàn thành mô hình biển báo giao thông là: …………… 



II. THỰC HÀNH: (5.0 điểm) 

Em hãy làm mô hình biển báo giao thông cấm đi ngược chiều theo mẫu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 11. (1.0 điểm) Chuẩn bị đủ dụng cụ và vật liệu. 

Câu 12. (2.0 điểm) Làm biển báo. 

Câu 13. (1.0 điểm) Làm cột biển báo, đế biển báo. 

Câu 14. (1.0 điểm) Hoàn thiện sản phẩm. 

(Yêu cầu sản phẩm: đúng kích thước, màu sắc, cân đối và chắc chắn.) 
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NĂM HỌC 2025 - 2026 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm)  

Mỗi câu đúng được 0.5 điểm 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Đáp án B B B A C C C A B 

 

Câu 10: hoàn thiện sản phẩm (0.5 điểm) 

 

II. THỰC HÀNH (5.0 điểm) 

 

Câu Yêu cầu Điểm 

11 

Chuẩn bị đủ đồ dùng và vật liệu 

thủ công (thiếu 2 đồ dùng trừ 0.5 

điểm) 

1 

12 
Kẻ, cắt, dán được biển báo đúng 

kích thước, màu sắc theo yêu cầu 
2 

13 
Làm được cột biển báo, đế biển 

báo đúng yêu cầu 
1 

14 Hoàn thiện được sản phẩm 1 

- Sản phẩm đúng kích thước, màu sắc, cân đối và chắc chắn 

đạt điểm tối đa.  

- Sai kích thước trừ 0.5 điểm/mỗi bộ phận.  

- Không đúng màu trừ 0.5 điểm /mỗi bộ phận. 
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Nội dung/đơn vị 

kiến thức 

Số câu và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

TNK

Q 
TL 

TN

KQ 
TL 

TN

KQ 
TL TNKQ TL 

Bài 7: Dụng cụ và 

vật liệu làm thủ công 

Số câu 1  2    3  

Câu số 4  7,8    4,7,8  

Số điểm 0.5  1.0    1.5  

Bài 8: Làm đồ dùng 

học tập 

Số câu 2      2  

Câu số 2  6    2,6  

Số điểm 1.0      1.0  

Bài 9: Làm biển báo 

giao thông 

Số câu 1 2 1 1  1 2 4 

Câu số 1 11,14 3 13  12 1,3 
11,12,1

3,14 

Số điểm 0.5 2.0 0.5 1.0  2.0 1.0 5.0 

Bài 10: Làm đồ chơi 

Số câu 2  1    3  

Câu số 5,10  9    5,9,10  

Số điểm 1.0  0.5    1.5  

Tổng 
Số câu 6 2 4 1  1 10 4 

Số điểm 3.0 2.0 2.0 1.0  2.0 5.0 5.0 

 Tỉ lệ 

30% 20% 20% 10%  20% 50% 50% 

50% 30% 20% 100% 

 


